
 

 

Phụ lục 2 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2023 

(Kèm theo Quyết định số: 63/QĐ-UBND ngày 12/01/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)  

 

 

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRONG NĂM 2023 

Số 

TT 

Tên 

loại  

văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản; tên 

gọi của văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực 
Ngày hết  

hiệu lực  

I. NGHỊ QUYẾT 

1. Nghị 

quyết 

Số 97/2018/NQ-HĐND ngày 

01/02/2018 Ban hành Quy 

định chính sách hỗ trợ đầu tư 

của tỉnh Vĩnh Long 

Một số điều, khoản, điểm của Quy 

định chính sách hỗ trợ đầu tư của 

tỉnh Vĩnh Long ban hành kèm theo 

Nghị quyết số 97/2018/NQ-HĐND, 

cụ thể là: 

- Điều 3; 

- Điều 6; 

- Điều 9; 

- Điều 11;  

- Điều 13;  

- Điểm a khoản 4 Điều 14; 

- Điều 18; 

Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND 

ngày 23/3/2023 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quy định chính 

sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh 

Long ban hành kèm theo Nghị 

quyết số 97/2018/NQ-HĐND ngày 

01/02/2018 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh 

Ngày 

03/4/2023 
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Số 

TT 

Tên 

loại  

văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản; tên 

gọi của văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực 
Ngày hết  

hiệu lực  

- Khoản 2 Điều 19; 

- Điểm d, điểm đ và điểm e khoản 1 

Điều 20; 

- Điều 23;  

- Phụ lục 1. 

2. Nghị 

quyết 

Số 157/2018/NQ-HĐND 

ngày 13/12/2018 Quy định 

mức chi đào tạo, bồi dưỡng 

cán bộ, công chức, viên chức 

trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 

- Điểm d, điểm e, điểm l, điểm m 

khoản 2 Điều 1; 

- Khoản 4 và khoản 6 Điều 1. 

Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐND 

ngày 12/10/2023 sửa đổi, bổ sung 

Điều 1 Nghị quyết số 

157/2018/NQ-HĐND ngày 

13/12/2018 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Quy định mức chi đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công chức, viên 

chức trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 

Ngày 

23/10/2023 

3. Nghị 

quyết 

Số 03/2020/NQ-HĐND ngày 

16/3/2020 Quy định chính 

sách hỗ trợ từ ngân sách địa 

phương đối với những người 

hoạt động không chuyên trách 

ở xã, phường, thị trấn và ấp, 

khóm, khu trên địa bàn tỉnh 

Vĩnh Long 

Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐND 

ngày 12/12/2023 Quy định chức 

danh, mức phụ cấp đối với những 

người hoạt động không chuyên 

trách ở cấp xã, ấp, khóm, khu; 

mức khoán kinh phí hoạt động của 

các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp 

xã; mức hỗ trợ đối với người trực 

tiếp tham gia hoạt động ở ấp, 

Ngày 

22/12/2023 
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Số 

TT 

Tên 

loại  

văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản; tên 

gọi của văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực 
Ngày hết  

hiệu lực  

khóm, khu; mức phụ cấp kiêm 

nhiệm người trực tiếp tham gia 

hoạt động ở ấp, khóm, khu trên địa 

bàn tỉnh Vĩnh Long 

4. Nghị 

quyết 

Số 09/2020/NQ-HĐND ngày 

07/7/2020 ban hành Quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng các khoản 

phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh 

Vĩnh Long 

Một số điều, khoản, điểm của Quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 

lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí 

trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ban 

hành kèm theo Nghị quyết số 

09/2020/NQ-HĐND. Cụ thể là: 

- Điểm e khoản 2 Điều 3; 

- Điểm b khoản 6 Điều 3; 

- Khoản 1 Điều 2, khoản 1 và điểm b 

khoản 5 Điều 4. 

Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐND 

ngày 12/12/2023 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng các khoản phí, lệ phí trên địa 

bàn tỉnh Vĩnh Long ban hành kèm 

theo Nghị quyết số 09/2020/NQ-

HĐND ngày 07/7/2020 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Ngày 

22/12/2023 

5. Nghị 

quyết 

Số 36/2022/NQ-HĐND ngày 

15/7/2022 về việc sửa đổi, bổ 

sung khoản 1, khoản 2, Điều 1 

của Nghị quyết 03/2020/NQ-

HĐND ngày 16/3/2020 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh quy 

định chính sách hỗ trợ từ ngân 

sách địa phương đối với 

Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐND 

ngày 12/12/2023 Quy định chức 

danh, mức phụ cấp đối với những 

người hoạt động không chuyên 

trách ở cấp xã, ấp, khóm, khu; 

mức khoán kinh phí hoạt động của 

các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp 

xã; mức hỗ trợ đối với người trực 

Ngày 

22/12/2023 
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Số 

TT 

Tên 

loại  

văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản; tên 

gọi của văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực 
Ngày hết  

hiệu lực  

những người hoạt động không 

chuyên trách ở xã, phường, thị 

trấn và ấp, khóm, khu trên địa 

bàn tỉnh Vĩnh Long 

tiếp tham gia hoạt động ở ấp, 

khóm, khu; mức phụ cấp kiêm 

nhiệm người trực tiếp tham gia 

hoạt động ở ấp, khóm, khu trên địa 

bàn tỉnh Vĩnh Long 

II. QUYẾT ĐỊNH 

6. Quyết 

định 

Số 09/2022/QĐ-UBND ngày 

07/3/2022 Ban hành Bảng giá 

xây dựng mới nhà ở, công 

trình và vật kiến trúc khác trên 

địa bàn tỉnh Vĩnh Long 

Gạch đầu dòng thứ 3 số thứ tự thứ 6 

Phần B của Bảng giá xây dựng mới 

nhà ở, công trình và vật kiến trúc 

khác trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ban 

hành kèm theo Quyết định số 

09/2022/QĐ-UBND 

Quyết định số 05/2023/QĐ-UBND 

ngày 30/3/2023 sửa đổi Bảng giá 

xây dựng mới nhà ở, công trình và 

vật kiến trúc khác trên địa bàn tỉnh 

Vĩnh Long ban hành kèm theo 

Quyết định số 09/2022/QĐ-UBND 

ngày 07/3/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Vĩnh Long 

Ngày 

12/4/2023 

7. Quyết 

định 

Số 37/2021/QĐ-UBND ngày 

23/12/2022 quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở 

Khoa học và Công nghệ 

- Điểm d khoản 1 Điều 2;  

- Khoản 2 Điều 2; 

- Điểm a khoản 1 Điều 3. 

Quyết định số 38/2022/QĐ-UBND 

ngày 23/12/2022 sửa đổi Quyết 

định số 37/2021/QĐ-UBND ngày 

23/12/2022 quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Khoa học và Công 

nghệ 

Ngày 

05/01/2023 
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Số 

TT 

Tên 

loại  

văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản; tên 

gọi của văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực 
Ngày hết  

hiệu lực  

8. Quyết 

định 

Số 32/2022/QĐ-UBND ngày 

04/11/2022 Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế 

tỉnh Vĩnh Long 

Khoản 2 Điều 3 Quyết định số 36/2022/QĐ-UBND 

ngày 19/12/2022 sửa đổi, bổ sung  

Điều 3 Quyết định số 

32/2022/QĐ-UBND ngày 

04/11/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long 

Ngày 

01/01/2023 

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01/01/2023 

Số 

TT 

Tên 

loại  

văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản; tên 

gọi của văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực 
Ngày hết  

hiệu lực  

I. NGHỊ QUYẾT 

1. Nghị 

quyết 

Số 16/2020/NQ-HĐND ngày 

11/12/2020 Quy định nguyên 

tắc, tiêu chí và định mức 

phân bổ vốn đầu tư công 

nguồn ngân sách tỉnh Vĩnh 

Long giai đoạn 2021 - 2025 

Một số điều, khoản của Quy định 

nguyên tắc, tiêu chí và định mức 

phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân 

sách tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021 

– 2025 ban hành kèm theo Nghị 

quyết số 16/2020/NQ-HĐND, cụ thể 

là: 

Nghị quyết số 42/2022/NQ-HĐND 

ngày 14/12/2022 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quy định nguyên 

tắc, tiêu chí và định mức phân bổ 

vốn đầu tư công nguồn ngân sách 

tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021 - 

2025 ban hành kèm theo Nghị 

Ngày 

24/12/2022 
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Số 

TT 

Tên 

loại  

văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản; tên 

gọi của văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực 
Ngày hết  

hiệu lực  

- Điều 1; 

- Khoản 2 và khoản 4 Điều 3. 

quyết số 16/2020/NQ-HĐND ngày 

11/12/2020 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh 

II. QUYẾT ĐỊNH 

1. Quyết 

định 

 

Số 04/2021/QĐ-UBND ngày 

03/3/2021 Quy định định 

mức kinh tế kỹ thuật mô hình 

khuyến nông áp dụng trên địa 

bàn tỉnh Vĩnh Long 

 M  H NH S N      L   H   

C   tại số thứ tự 14 Phần   của Phụ 

lục   ban hành kèm theo Quyết định 

số 04/2021/QĐ-UBND 

Được sửa đổi, bổ sung theo Quyết 

định số 33/2022/QĐ-UBND ngày 

11/11/2022 sửa đổi, bổ sung Quyết 

định số 04/2021/QĐ-UBND ngày 

03/3/2021 Quy định định mức 

kinh tế kỹ thuật mô hình khuyến 

nông áp dụng trên địa bàn tỉnh 

Vĩnh Long 

Ngày 

22/11/2022 

 


